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Từ ngày 21/02/2018 đến ngày 28/02/2018

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	1585/VPCP
	13/02/2018
	V/v giải quyết kiến nghị các địa phương
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính phủ
	482/VPCP
	13/02/2018
	V/v thực hiện kết luận tại cuộc làm việc
của Lãnh đạo chủ chốt tháng 02
	
	

	3. 
	Bộ Nội vụ
	61/BNV-TGCP
	09/02/2018
	V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch số 54
về công tác đối với đạo Tin Lành
	
	

	4. 
	Văn phòng Chính phủ
	456/BC-VPCP
	09/02/2018
	Báo cáo chỉ đạo điều hành của Chính phủ
	
	

	5. 
	BCĐ cải cách hành chính 
của Chính phủ
	53/QĐ-BCĐ
	13/02/2018
	V/v ban hành kế hoạch hoạt động năm
2018
	
	

	6. 
	Thủ tướng CP
	217/QĐ-TTg
	13/02/2018
	V/v ban hành chương trình tổng thể của
Chính phủ
	
	

	7. 
	Bộ Tư pháp
	525/BTP-PBGDPL
	12/02/2018
	V/v hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải
cơ sở
	
	

	8. 
	Văn phòng Chính phủ
	1586/VPCP
	13/02/2018
	V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương
	
	

	9. 
	Văn phòng Chính phủ
	1576/VPCP-QHĐP
	13/02/2018
	V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương
	
	

	10. 
	Văn phòng Chính phủ
	66/TB-VPCP
	13/02/2018
	Thông báo kết luận Trưởng ban chỉ đạo
liên ngành hội nhập quốc tế
	
	

	11. 
	Thủ tướng CP
	213/QĐ-TTg
	12/02/2018
	V/v phê duyệt Đề án đẩy mạnh hợp tác
thương mại đầu tư song phương giữa VN
với các nước
	
	

	12. 
	Bộ Quốc phòng
	1615/CĐ-BQP
	09/02/2018
	V/v thực hiện bù đổi trong công tác tuyển
quân năm 2018
	
	

	13. 
	Thủ tướng CP
	240/CĐ-TTg
	21/02/2018
	V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ
nghỉ tết
	
	

	14. 
	Bộ tài chính
	1930/BTC-TCT
	13/02/2018
	V/v tham gia ý kiến vào dự thảo NQ của
QH về xử lý nợ thuế
	
	

	15. 
	Bộ tài chính
	2028/BT
C-CST
	13/02/2018
	V/v lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng dự
án NQ về biểu thuế BVMT
	
	

	16. 
	Thủ tướng CP
	219/QĐ-TTg
	13/02/2018
	V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh
doanh và đầu tư phát triển 5 năm của Tập
đoàn Điện lực VN
	
	

	17. 
	Sở Nội vụ
	45/BC-SNV
	21/02/2018
	Báo cáo tình hình tôn giáo và công tác
quản lý nhà nước về tôn giáo
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính phủ
	72/TB-VPCP
	14/02/2018
	Thông báo kết luận cuộc họp giao ban
BCĐ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính phủ
	1725/BC-VPCP
	20/02/2018
	Báo cáo tổng hợp tình hình tết nguyên
đán Mậu tuất
	
	

	20. 
	Uỷ ban Quốc gia
ứng phó sự cố thiên tai
	55/QĐ- UBQG
	13/02/2018
	Về quản lý phát hành và cấp cờ hiệu biển
hiệu ưu tiên
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	1665/VPCP
	13/02/2018
	V/v liên kết chia sẻ dự liệu giữa các hệ
thống thông tin một cửa điện tử
	
	

	22. 
	Bộ Lao động TB và XH
	54/QĐ-
LĐTBXH
	17/01/2018
	V/v ban hành chương trình công tác lĩnh
vực lao động người có công
	
	

	23. 
	Bộ Lao động TB và XH
	32/2017/TT-
BLĐTBXH
	29/12/2017
	Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền
lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
	
	

	24. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	683/BTNMT- TCMT
	09/02/2018
	V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên
truyền phổ biến công tác bảo tồn đa dạng
sinh học
	
	

	25. 
	Bộ Lao động TB và XH
	137/QĐ-LĐTBXH
	09/02/2018
	V/v ban hành kế hoạch triển khai kết luận
của Quốc hội về thực hiện mục tiêu quốc
gia về bình đẳng giới
	
	

	26. 
	Bộ Lao động TB và XH
	555/LĐTBXH- BĐG
	06/02/2018
	V/v hướng dẫn triển khai công tác bình
đẳng giới năm 2018
	
	

	27. 
	Bộ Lao động TB và XH
	132/QĐ-LĐTBXH
	08/02/2018
	V/v thay đổi thành viên Ban điều hành
quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn VN
	
	

	28. 
	Bộ Xây dựng
	272/BXD-KTXD
	08/02/2018
	V/v tổng kết đánh giá việc thực hiện NĐ số 32
	
	

	29. 
	Bộ công thương
	1302/BCT-HC
	12/02/2018
	V/v thông báo đăng ký kế hoạch năm 2019
	
	

	30. 
	Bộ công thương
	1258/BCT-CN
	09/02/2018
	V/v tình hình thực hiện NĐ số 111
	
	

	31. 
	Bộ Y tế
	1006/BYT-VPB1
	22/02/2018
	V/v không tổ chức tiếp khách đến chúc
mừng ngày truyền thống của ngành y tế
	
	

	32. 
	Bộ Gao thông vận tải
	1627/BGTVT-KCHT
	09/02/2018
	V/v tham gia ý kiến dự thảo thông tư sửa
đổi, bổ sung một số điều của thông tư số
49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016
	
	

	33. 
	Phòng Thương mại và công
nghiệp Việt Nam
	0232/PTM-ITB
	09/02/2018
	V/v mời tham dự chương trình học tập
khảo sát thực tế tại New zealand và
Australia 2018
	
	

	34. 
	Bộ Y tế
	857/BCĐ
TWVSATTP
	07/02/2018
	V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số
15/2018/NĐ-CP
	
	

	35. 
	Bộ Tài chính
	1947/BTC-NSNN
	13/02/2018
	V/v thẩm định quyết toán ngân sách nhà
nước năm 2018
	
	

	36. 
	Bộ Tài chính
	2030/BTC-QLCS
	13/02/2018
	V/v triển khai thi hành luật quản lý, sử
dụng tài sản công
	
	

	37. 
	Bộ Nội vụ
	690/BNV-CCHC
	23/02/2018
	V/v đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung
thông tư số 172/2012/TT-BTC
	
	

	38. 
	Bộ Nội vụ
	691/BNV-CTTN
	23/02/2018
	V/v cử công chức, viên chức tham gia
khóa học tại Israel
	
	

	39. 
	Bộ Khoa học và
Công nghệ
	379/BKHCN-TĐC
	07/02/2018
	V/v báo cáo tình hình kiểm tra quản lý
thiết bị đo lường, chất lượng xăng sinh
học E5 RON 92
	
	

	40. 
	Bộ Tư pháp
	288/QĐ-BTP
	21/02/2018
	V/v ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện
đề án tăng cường công tác phổ biến giáo
dục pháp luật nhăm nâng cao ý thức pháp
luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 -
2015
	
	

	41. 
	Bộ Quốc phòng
	523/QĐ-BQP
	21/02/2018
	V/v ban hành kế hoạch tổng kết 24 năm
thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình
quốc phòng và khu quân sự
	
	

	42. 
	Tổng thư ký Quốc hội
	1577/TB-TTKQH
	13/02/2018
	V/v kết luận của Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc
với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa
	
	

	43. 
	Bộ Tư pháp
	539/BTP-PBGDPL
	21/02/2018
	V/v hướng dẫn xây dựng, quản lý khai
thác tủ sách pháp luật năm 2018
	
	

	44. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
	1441/BNN-PCTT
	13/02/2018
	V/v tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định
sửa đổi, bổ sung Nghị định số
66/2014/NĐ-CP
	
	

	45. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	243/QĐ-BTTTT
	13/02/2018
	V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm
kiểm định an toàn thông tin
	
	

	46. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	481/BTTTT-CATT
	12/02/2018
	V/v đánh giá mức độ bảo đảm an toàn
thông tin mạng
	
	

	47. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1036/BKHĐT-TH
	22/02/2018
	V/v tình hình KTXH tháng 2 năm 2018
	
	

	48. 
	Bộ Ngoại giao
	562/BNG-CÂu
	23/02/2018
	V/v chuẩn bị nội dung hội đàm với Bộ
trưởng Ngoại giao Luxembourg tại Việt Nam
	
	

	49. 
	Văn phòng Chính phủ
	1760/VPCP-TH
	23/02/2018
	V/v chuẩn bị Hội nghị chuyên đề năm 2018
	
	

	50. 
	
Văn phòng Chính phủ
	194/CĐ -VPCP
	23/02/2018
	Công điện Hội nghị trực tuyến toàn quốc
Tổng kết các Chương trình mục tiêu
Quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng
tâm năm 2018Hội nghị do Phó Thủ tướng
Vương Đình Huệ chủ trì.Thời gian: 14
giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2018.Hình
thức hội nghị: Trực tuyến.Địa điểm: Trụ
sở Chính phủ và Phòng họp trực tuyến
của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
	
	

	51. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	10/2017/TT-BVH
	29/12/2017
	Thông tư quy định cơ sở vật chất trang
thiết bị tập huấn huyên môn đối với môn
Taekwondo
	
	

	52. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	09/2017/TT-BVHTT
	29/12/2017
	Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang
thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên
môn đối với môn cầu lông
	
	

	53. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	05/2018/TT-BVHTT
	22/01/2018
	Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang
thiết bị tập huấn nhân viên chuyên môn
đối với môn bóng bàn
	
	

	54. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	04/2018/TT-BVHTT
	22/01/2018
	Thông tư quy định về cơ sở vật chất trang
thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên
môn đối với môn Billiards
	
	

	55. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	03/TT-BVH
	19/01/2018
	Thông tư quy định cơ sở vật chất trang
thiết bị tập huấn nhân viên chuyên môn
đối với môn Bơi, Lặn
	
	

	56. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	02/2018/TT- BVHTT
	19/01/2018
	Thông tư quy định vè cơ sở vật chất thiết
bị tập huấn nhân viên chuyên môn đối với
môn Karate
	
	

	57. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	584/BGD-GDTC
	09/02/2018
	V/v tăng cường công tác dinh dưỡng trong
tình hình mới
	
	

	58. 
	Bộ công thương
	1270/BCT-HC
	09/02/2018
	V/v xin ý kiến chỉnh sửa khoản 2 Điều 6
quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất
độc
	
	

	59. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	654/BTNMT-TCQL
	08/02/2018
	V/v báo cáo tình hình triển khai QĐ số 1892
	
	

	60. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	61/TT-BTNMT
	22/12/2017
	Thông tư quy định quy trình phương pháp
xác định và các mẫu biểu thống kê sản
lượng khoáng sản khai thác thực tế
	
	

	61. 
	Bộ Giao thông
Vận tải
	08/2018/TT-BGTVT
	22/02/2018
	Thông tư quy định biên bản mẫu quyết
định sử dụng trong xử phạt
	
	

	62. 
	Bộ Giao thông
Vận tải
	07/2018/TT-BGTVT
	07/02/2018
	Thông tư quy định về kiểm tra tàu biển
	
	

	63. 
	
Bộ Giao thông
Vận tải
	06/2018/TT-BGTVT
	07/02/2018
	Thông tư ban hành định mức KTKT vận
hành khai thác và bảo dưỡng hệ thống
báo động an ninh tàu biển
	
	

	64. 
	Bộ công thương
	1325/BCT-TTTN
	13/02/2018
	V/v hướng dẫn xây dựng mô hình chợ thí
điểm bảo đảm ATTP
	
	

	65. 
	Bộ Khoa học và CN
	438/BKHCN-TTKHC
	23/02/2018
	V/v góp ý dự thảo thông tư ban hành Hệ
thống chỉ tiêu thống kê
	
	

	66. 
	Thanh tra Chính phủ
	63/QĐ-TTCP
	26/02/2018
	V/v phê duyệt bộ chỉ số đánh giá công tác
phòng chống tham nhũng dối với UBND
cấp tỉnh
	
	

	67. 
	Bộ Tư pháp
	548/BTP-QLXLVPHC
	23/02/2018
	V/v phối hợp thực hiện thông báo kết luận
của PTTg về xử lý phương tiện giao
thông đường bộ VPHC
	
	

	68. 
	Uỷ ban an toàn
giao thông quốc gia
	076/UBATQG
	27/02/2018
	V/v báo cáo công tác bảo đảm TTATGT
quý I
	
	

	69. 
	Uỷ ban ATGT quốc gia
	075/BC-UBATQG
	27/02/2018
	Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự
an toàn giao thông tháng 02
	
	

	70. 
	Văn phòng Chính phủ
	21/2018/NĐ-CP
	23/02/2018
	Nghị định về công tác bảo vệ vận chuyển
hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng
CSND có trách nhiệm vũ trang bảo vệ
	
	

	71. 
	Văn phòng Chính phủ
	23/2018/NĐ-CP
	23/02/2018
	Nghị định Quy định về bảo hiểm cháy, nổ
bắt buộc
	
	

	72. 
	Văn phòng Chính phủ
	22/2018/NĐ-CP
	23/02/2018
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hànhLuật sở hữu trí tuệ
năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một
số điềucủa Luật sở hữu trí tuệ năm 2009
về quyền tác giả, quyền liên quan
	
	

	73. 
	Văn phòng Chính phủ
	8/2018/QĐ-TTg
	23/02/2018
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Học
viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới
sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công
nghệ
	
	

	74. 
	Văn phòng Chính phủ
	236/QĐ- TTg
	23/02/2018
	Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy
hoạch phát triển giao thông vận tải hàng
không giai đoạn 2020, định hướng đến
2030
	
	

	75. 
	Văn phòng Chính phủ
	6/CT-TTG
	27/02/2018
	Chỉ thị của TTgCP về đẩy nhanh tiến độ
triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường
bộ theo hình thức điện tử tự động không
dừng.
	
	

	76. 
	Văn phòng Chính phủ
	242/QĐ-TTg
	26/02/2018
	Quyết định  Phê duyệt “Đề án Đổi mới,
nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi
hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022
	
	

	77. 
	Văn phòng Chính phủ
	7/2018/QĐ-TTg
	23/02/2018
	Quyết định Danh mục bí mật Nhà nước
độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh
	
	

	78. 
	Văn phòng Chính phủ
	213/QĐ-TTg
	12/02/2018
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh
hợp tác thương mại và đầu tư song
phương giữa Việt Nam với các nước đối
tác chiến lược, quan trọng”
	
	

	79. 
	Bộ tài chính
	17/2018/TT-BTC
	09/02/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 305 về quy định mức thu.
chế độ thu nộp quản lý và sử dụng dịch
vụ duy trì hệ thống kiểm tra trang thái
chứng thư số
	
	

	80. 
	BCH trung ương
	124-QĐ/TW
	02/02/2018
	V/v giám sát của MTTQ VN các tổ chức
chính trị xã hội đối với việc tu dưỡng rèn
luyện đạo đức lối sống
	
	

	81. 
	BCH trung ương
	23-CT/TW
	09/02/2018
	Chỉ thị tiếp tục đổi mới nâng cao chất
lượng hiệu quả học tập phát triển chủ
nghĩa Mác - Lênin
	
	

	82. 
	BCH trung ương
	29-KL/TW
	31/01/2018
	Kết luận tổng kết 10 năm thực hiện Quy
định số 15 của BCH Trung ương Đảng
	
	

	83. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1103/BKHĐT-KTĐN
	27/02/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất
những nội dung sửa đổi bổ sung NĐ 16
	
	

	84. 
	Bộ tài chính 
	2074/BTC-HCSN 
	22/02/2018 
	V/v bố trí cân đối quản lý và sử dụng kinh
phí thực hiện công tác chăm sóc phát huy
vai trò của người cao tuổi
	
	

	85. 
	Cục hải quan tỉnh Hà Giang
	259/HQHG-NV
	27/02/2018
	V/v xuất khẩu bột Barite
	
	

	86. 
	Uỷ ban khoa học
và công nghệ và môi trường
	705/BC-UBKH
	26/02/2018
	Báo cáo kết quả giám sát một số đoạn
tuyến dự án đường HCM
	
	

	87. 
	Trung tâm nhiệt
đới Việt -Nga
	394/TTNĐ
	23/02/2018
	V/v xin phép khảo sát sinh thái tại huyện
Na Hang
	
	

	88. 
	Thủ tướng CP
	241/QĐ-TTg
	23/02/2018
	V/v phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán
qua ngân hàng
	
	

	89. 
	Văn phòng Chính phủ
	1825/VPCP-KTTH
	26/02/2018
	V/v tình hình thực hiện QĐ số 401
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